Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.
Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.
[bookmark: _Hlk202140161][bookmark: tc_38]Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các nội dung quy định tại Chương V, thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và các yêu cầu khác nêu trong E-HSMT. Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:
- Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công; 
- Tiến độ thi công; 
- Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường; các biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động; 
- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì; 
- Các yếu tố thân thiện môi trường (nếu có) gồm việc sử dụng các vật tư, vật liệu, biện pháp tổ chức thi công, dây chuyền, công nghệ thi công và các yếu tố khác (nếu có);
- Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP; 
- Các yếu tố cần thiết khác; 
[bookmark: _Hlk201336606]Chủ đầu tư được yêu cầu về nhãn hiệu theo nhóm nhãn hiệu cho nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác (đầu vào cho việc thi công theo quy định của pháp luật xây dựng các hạng mục công việc quy định trong hồ sơ mời thầu mà không phải là một hạng mục công việc của gói thầu). Nhà thầu được chào theo nhãn hiệu các nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác theo quy định trong hồ sơ mời thầu hoặc nhãn hiệu khác có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn.
Ví du: nhóm nhãn hiệu đối với xi măng: xi măng Nghi Sơn, Bỉm Sơn, Bút Sơn, Hà Tiên, Vicem Hoàng Mai. Nhà thầu được chào theo 1 hoặc một số nhãn hiệu trong các nhãn hiệu này hoặc được chào nhãn hiệu khác có chất lượng xi măng tương đương hoặc tốt hơn. Trừ trường hợp do tính chất của gói thầu mà E-HSMT yêu cầu nhà thầu phải thực hiện theo đúng biện pháp thi công nêu trong E-HSMT, E-HSMT cần quy định nhà thầu được đề xuất biện pháp thi công khác với biện pháp thi công nêu trong E-HSMT. Chủ đầu tư không được đưa yêu cầu về khả năng huy động nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu trong yêu cầu về kỹ thuật nhằm loại bỏ nhà thầu.
1. [bookmark: _Hlk154349315][bookmark: _Hlk202140181]Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công:

	1.Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	1.1 Đối với nguồn gốc, chất lượng, số lượng, tiến độ cung ứng loài cây giống bản địa phục vụ trồng rừng: Huỷnh, Lim xanh, Re gừng
	Nhà thầu cung cấp giấy xác nhận chứng minh nhà thầu có vườn ươm cây giống hoặc nhà thầu có hợp đồng với đơn vị cung cấp hợp pháp cây giống đáp ứng yêu cầu về chất lượng, số lượng, tiến độ cung ứng và hồ sơ cây giống, cụ thể:
- Tại thời điểm nộp hồ sơ dự thầu, nhà thầu phải chứng minh nhà thầu có vườn ươm cây giống hoặc hợp đồng ký với đơn vị cung ứng hợp pháp đã có sẵn cây giống bản địa theo hồ sơ thiết kế của công trình đã được phê duyệt, bao gồm đủ về số lượng từng loài cây (Tối thiểu phải đủ số lượng cây giống từng loại để phục vụ trồng rừng cho mùa vụ Thu Đông năm 2025) , đạt chất lượng như sau:  tuổi cây ≥ 24 tháng tuổi, chiều cao ≥  80cm, đường kính gốc ≥ 0,8cm. Cây gieo từ hạt, có bầu, sinh trưởng tốt, 01 thân, thân thẳng, cân đối, sinh trưởng tốt, bộ rễ phát triển đều, cây đã hoá gỗ hoàn toàn, không bị sâu bệnh hại, cụt ngọn, long bầu, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật cây xuất vườn. 
- Hồ sơ cây giống trồng rừng đảm bảo theo Điều 18 Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.
- Nhà thầu cung cấp hình ảnh và video mô tả rõ, cụ thể (ghi rõ ngày chụp, địa điểm) về vườn ươm và về số lượng, chất lượng cây giống bản địa để minh chứng trực quan cho đơn vị tư vấn đánh giá và phải cam kết các thông tin đã cung cấp là chính xác.
- Nhà thầu phải cung cấp giấy cam kết của chủ vườn ươm có đầy đủ cây giống để sẵn sàng cho đơn vị tư vấn kiểm tra thực tế tại vườn ươm theo địa chỉ nhà thầu kê khai trong HSDT bất kỳ thời điểm nào trong quá trình đánh giá.
 - Đơn vị dự thầu phải có bảng cam kết sẽ có trách nhiệm và kiểm soát về số lượng, chất lượng, tiêu chuẩn theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế và HSMT của vườn ươm mà đơn vị mình đề xuất để tham gia dự thầu nếu có sai phạm thì đơn vị dự thầu sẽ chịu trách nhiệm theo Luật đấu thầu.
- Để đảm bảo tỷ lệ sống và khả năng sinh trưởng, phát triển của cây trồng, yêu cầu nguồn cây giống bản địa tại vườn ươm của nhà thầu hoặc vườn ươm mà nhà thầu ký hợp đồng cung ứng hợp pháp phải thích nghi với điều kiện lập địa của khu vực Trung Trung Bộ nói chung (khu vực Bình Trị Thiên trước đây) và tại Huế nói riêng. Cụ thể như sau: Hạt giống có thể thu hái, gieo ươm tại bất cứ nơi đâu trên toàn đất nước Việt Nam, nhưng cây giống trước khi đem trồng 01 năm phải được ươm dưỡng tại 01 vườn ươm trên địa bàn khu vực Bình Trị Thiên (nay là tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế), trước khi đem trồng 03 tháng cây giống phải được ươm dưỡng tại 01 vườn ươm trên địa bàn thành phố Huế để đảm bảo khả năng cây giống thích nghi tốt với khí hậu và thổ nhưỡng tại khu vực trồng rừng của công trình (Theo Công văn số 3371/UBND-NN ngày 08/04/2024 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế), Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 06/08/2025 về việc tăng cường công tác quản lý sản xuất, kinh doanh và lưu thông giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn Thành phố Huế và Công văn số 4559/SNNMT-CCKL ngày 14/8/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế về phương châm 3 tại chỗ “Nguồn giống tại chỗ, gieo ươm tại chỗ và trồng rừng tại chỗ” để đảm bảo cho cây giống có thể phát triển tốt theo đúng đề án nâng cao chất chất lượng rừng đề ra).
- Một vườn ươm có thể hợp tác cùng với nhiều nhà thầu khác nhau để tham gia dự thầu nhưng phải đảm bảo về số lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật về cây giống theo E-HSMT đề ra. 
(Tại thời điểm đánh giá hồ sơ dự thầu, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn có thể kiểm tra thực tế tại vườn ươm theo địa chỉ nhà thầu kê khai trong HSDT để kiểm tra đối chiếu, xác thực năng lực cung cấp cây giống về số lượng, chất lượng, tiêu chuẩn theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế và HSMT để đảm bảo tính khả thi trồng rừng đúng thời vụ, chất lượng và tiến độ công trình. Nếu kiểm tra thực tế không đúng kê khai như trong HSDT về số lượng, chất lượng, tiêu chuẩn cây giống theo hồ sơ thiết kế và HSMT được duyệt, E-HSDT của nhà thầu bị coi là gian lận theo quy định tại khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử phạt theo quy định tại khoản 1 Điều 133 của Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025. Đối với trường hợp đã ký hợp đồng, nếu nhà thầu thi công không đảm bảo về việc cung ứng đủ số lượng, chất lượng cây giống theo các tiêu chí nói trên thì Chủ đầu tư có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với nhà thầu và nhà thầu phải chịu hoàn toàn về những thiệt hại do nhà thầu gây ra).
	Đạt

	
	Nhà thầu không cung cấp giấy xác nhận chứng minh nhà thầu có vườn ươm cây giống hoặc nhà thầu có hợp đồng với đơn vị cung cấp hợp pháp cây giống đáp ứng yêu cầu về chất lượng, số lượng, tiến độ cung ứng và hồ sơ cây giống, cụ thể:
 + Tại thời điểm nộp hồ sơ dự thầu, nhà thầu không chứng minh nhà thầu có vườn ươm cây giống hoặc hợp đồng ký với đơn vị cung ứng hợp pháp đã có sẵn cây giống bản địa theo hồ sơ thiết kế của công trình đã được phê duyệt, bao gồm đủ về số lượng từng loài cây (Tối thiểu phải đủ số lượng cây giống từng loại để phục vụ trồng rừng cho mùa vụ Thu Đông năm 2025) , đạt chất lượng như sau:  tuổi cây ≥ 24 tháng tuổi, chiều cao ≥ 80cm, đường kính gốc ≥ 0,8cm. Cây gieo từ hạt, có bầu, sinh trưởng tốt, 01 thân, thân thẳng, cân đối, sinh trưởng tốt, bộ rễ phát triển đều, cây đã hoá gỗ hoàn toàn, không bị sâu bệnh hại, cụt ngọn, long bầu, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật cây xuất vườn. 
+ Hồ sơ cây giống trồng rừng không đảm bảo theo Điều 18 Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021  của Chính phủ về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp. 
+ Nhà thầu không cung cấp hình ảnh và video mô tả rõ, cụ thể (ghi rõ ngày chụp, địa điểm) về vườn ươm và về số lượng, chất lượng cây giống bản địa để minh chứng trực quan cho đơn vị tư vấn đánh giá và không có bảng cam kết các thông tin đã cung cấp là chính xác.
+ Nhà thầu không cung cấp được giấy cam kết của chủ vườn ươm sẵn sàng cho đơn vị tư vấn kiểm tra thực tế tại vườn ươm theo địa chỉ nhà thầu kê khai trong HSDT.
+ Đơn vị dự thầu phải không có bảng cam kết sẽ có trách nhiệm và kiểm soát về số lượng, chất lượng, tiêu chuẩn theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế và HSMT của vườn ươm mà đơn vị mình đề xuất để tham gia dự thầu nếu có sai phạm thì đơn vị dự thầu sẽ chịu trách nhiệm theo Luật đấu thầu.
+ Cây giống trước khi đem trồng 01 năm không được ươm dưỡng tại 01 vườn ươm trên địa bàn khu vực Bình Trị Thiên (nay là tỉnh Quảng Trị hoặc thành phố Huế), trước khi đem trồng 03 tháng không được ươm dưỡng tại 01 vườn ươm trên địa bàn thành phố Huế.
	Không đạt

	1.2. Các loại vật liệu khác: Phân bón NPK 16-16-8
	- Có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc của đơn vị cung cấp hợp pháp đáp ứng yêu cầu về chủng loại, chất lượng, tiến độ cung ứng.
	Đạt

	
	- Không có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc của đơn vị cung cấp hợp pháp hoặc không đáp ứng yêu cầu về chủng loại, chất lượng, tiến độ cung ứng.
	Không đạt

	Kết luận
	Tiêu chuẩn 1.1 và 1.2 được xác định là đạt.
	Đạt

	
	01 Tiêu chuẩn được xác định là không đạt.
	Không đạt


2. Giải pháp kỹ thuật:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	2.1. Tổ chức mặt bằng công trường: Thiết bị thi công, nhà điều hành, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, biển báo, …
	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình.
	Đạt

	
	Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình.
	Không đạt

	2.2. Giải pháp trắc đạc, định vị: Thiết bị định vị vị trí mốc ranh giới công trình trên thực địa.
	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình.
Vị trí địa lý khu vực triển khai thi công trồng, chăm sóc rừng nằm ở vùng núi, vùng sâu, khó khăn về đi lại (giao thông) và vận chuyển vật tư (cây giống, phân bón) nên Nhà thầu tham dự thầu phải có một số hình ảnh hiện trường cụ thể vùng thực hiện công trình có gắn tọa độ thực tế, video hiện trạng rừng, không yêu cầu phải có xác nhận của chủ đầu tư (Đây không phải là yêu cầu gây hạn chế nhà thầu mà là cơ sở để đánh giá tính thực tế, cụ thể, chi tiết về giải pháp do nhà thầu thuyết minh, đề xuất để công tác trồng rừng không bị gián đoạn trong quá trình đơn vị thực hiện hợp đồng)
	Đạt

	
	Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
Không có hình ảnh hiện trường cụ thể vùng thực hiện công trình có gắn tọa độ thực tế, video hiện trạng rừng hoặc có hình ảnh nhưng không có gắn tọa độ thực tế, không có video hiện trạng rừng hoặc có hình ảnh hiện trường vùng thực hiện công trình có gắn tọa độ nhưng tọa độ kiểm tra không phải vị trí của gói thầu.
	Không đạt

	2.3. Thuyết minh giải pháp kỹ thuật thi công chi tiết: Công tác vận chuyển và tập kết cây giống, phân bón; công tác xử lý thực bì; đào hố, bón phân và lấp hố; trồng rừng mới; bón phân chăm sóc; kỹ thuật chăm sóc rừng; bảo vệ rừng. Phương án tập kết, bảo quản, chăm sóc cây giống bản địa trong trường hợp nắng nóng hay mưa to bất ngờ để đảm bảo chất lượng cây giống phục vụ công tác trồng rừng. Phương án xử lý khi phát hiện cây giống mới trồng bị chết.
	Có giải pháp kỹ thuật thi công đủ cho từng hạng mục chính. Giải pháp kỹ thuật phải hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình trồng rừng.
	Đạt

	
	Không có giải pháp kỹ thuật thi công đủ cho từng hạng mục chính hoặc giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình trồng rừng.
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 3 tiêu chuẩn từ 2.1 đến 2.3 đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn được xác định là không đạt.
	Không đạt


3. Biện pháp tổ chức thi công:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	3.1. Bảo đảm giao thông
	Có đề xuất biện pháp bảo đảm giao thông đầy đủ.
	Đạt

	
	Không đề xuất hoặc đề xuất thiếu.
	Không đạt

	3.2. Hệ thống tổ chức tại công trường:
- Các bộ phận quản lý: tiến độ, kỹ thuật, hành chính kế toán, chất lượng, vật tư, vật liệu, an toàn, an ninh, môi trường
- Các đội thi công: Các đội thi công trồng và chăm sóc rừng mới.
	Bố trí đủ các bộ phận quản lý và các đội thi công theo yêu cầu
	Đạt

	
	Không bố trí đủ các bộ phận quản lý và các đội thi công theo yêu cầu.
	Không đạt

	3.3. Biện pháp thi công, phòng chống của nhà thầu trong mùa mưa bão, gió chướng
	Có giải pháp khả thi
	Đạt

	
	Không có giải pháp khả thi
	Không đạt

	3.4. Trình tự thi công các hạng mục công trình chính: Công tác chuẩn bị; công tác vận chuyển và tập kết cây giống, phân bón; công tác xử lý thực bì; đào hố, bón phân và lấp hố; kỹ thuật trồng rừng mới; kỹ thuật chăm sóc rừng; bảo vệ rừng.  
	Nêu rõ trình tự thi công các hạng mục hợp lý và đủ cho từng hạng mục chính.
	Đạt

	
	Không nêu rõ trình tự thi công các hạng mục hoặc trình tự thi công các hạng mục không hợp lý hoặc nêu không đủ cho từng hạng mục chính.
	Không đạt

	3.5. Mô tả biện pháp thi công: Công tác chuẩn bị, công tác xử lý thực bì; đào hố, bón phân và lấp hố.
	Có mô tả đầy đủ biện pháp, công nghệ thi công đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật và tiến độ thời gian.
	Đạt

	
	Không mô tả đầy đủ biện pháp, công nghệ thi công đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và không có tiến độ thời gian hợp lý.
	Không đạt

	3.6. Mô tả biện pháp thi công: Chuẩn bị, đo đạc cắm tiêu, vận chuyển và tập kết cây giống, phân bón.
	Có mô tả đầy đủ biện pháp, công nghệ thi công theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
	Đạt

	
	Không mô tả đầy đủ biện pháp, công nghệ thi công theo yêu cầu kỹ thuật.
	Không đạt

	3.7. Mô tả biện pháp thi công: Phương thức trồng rừng mới; kỹ thuật chăm sóc rừng: phát dọn thực bì, xăm xới vun gốc, bón phân, trồng dặm; bảo vệ rừng.
	Có mô tả đầy đủ biện pháp, công nghệ thi công đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật và tiến độ thời gian.
	Đạt

	
	Không mô tả đầy đủ biện pháp, công nghệ thi công đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và không có tiến độ thời gian hợp lý.
	Không đạt

	3.8. Vận chuyển chất thải (bao ni lông, vỏ bầu cây), dọn dẹp hoàn trả hiện trạng công trình
	Có mô tả đầy đủ biện pháp, công nghệ thi công theo đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo vệ sinh môi trường.
	Đạt

	
	Không mô tả đầy đủ biện pháp, công nghệ thi công theo yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo vệ sinh môi trường.
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 8 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 01 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


4. Tiến độ thi công:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	4.1. Thời gian thi công
	Đề xuất thời gian thi công có tính đến điều kiện thời tiết, cụ thể:
- Thời gian thi công trồng rừng: Vụ Thu Đông năm 2025. Vì vậy, nhà thầu phải hoàn thành hạng mục trồng rừng trước ngày 31 tháng 12 năm 2025; nhà thầu nêu rõ mốc thời gian bắt đầu và hoàn thành các hạng mục công việc chính sau: (i) xử lý thực bì; (ii) đào hố; (iii) bón phân, lấp hố; (iv) trồng rừng.
- Thời gian chăm sóc, bảo vệ rừng năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ ba, năm thứ tư, năm thứ năm: 60 tháng, đã tính đến điều kiện thời tiết bất lợi, ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định.
- Có bảng cam kết thực hiện thi công gói thầu theo thời gian đã đề xuất, đảm bảo theo yêu cầu của E-HSMT, nếu không đảm bảo phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và tự bỏ kinh phí để thi công phần còn lại theo hợp đồng nếu được ký kết.
	Đạt

	
	Đề xuất về thời gian thi công không đầy đủ hạng mục công việc, không hợp lý và chậm hơn so với yêu cầu E-HSMT.
Không có bảng cam kết thực hiện thi công gói thầu theo thời gian đã đề xuất phù hợp với yêu cầu của E-HSMT, không đảm bảo phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và không cam kết tự bỏ kinh phí để thi công phần còn lại theo hợp đồng nếu được ký kết.
	Không đạt

	4.2. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT
	Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. Nhà thầu có biểu tiến độ thi công trồng rừng, trong đó làm rõ nhân lực, thời gian để việc thi công các hạng mục xử lý thực bì, đào hố, lấp hố, bón phân, trồng rừng đảm bảo đúng quy định theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật được phê duyệt, hoàn thành việc trồng rừng trước 31/12/2025.
	Đạt

	
	Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật.
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 2 tiêu chuẩn 4.1, 4.2 đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn được xác định là không đạt.
	Không đạt


5. Biện pháp bảo đảm chất lượng giám sát chất lượng cây giống trong thi công và nghiệm thu:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	5.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công trồng rừng
	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Không đạt

	5.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào cây bản địa (Huỷnh, Lim xanh, Re gừng), phân bón để phục vụ công tác thi công.
	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công.
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 02 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 01 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


6. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	6.1. An toàn lao động
	

	Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Có biện an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Đạt

	
	Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Không đạt

	6.2. Phòng cháy, chữa cháy 
	

	Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	6.3. Vệ sinh môi trường
	

	Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 3 tiêu chuẩn 6.1, 6.2, 6.3 đều được xác định là đạt
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn được xác định là không đạt.
	Không đạt


7. Bảo hành, cam kết thỏa thuận và uy tín của nhà thầu:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	7.1. Bảo hành
	

	Thời gian bảo hành 12 tháng.
	Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng. 
	Đạt

	
	Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng.
	Không đạt

	7.2. Uy tín của nhà thầu
	

	Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu, kết quả thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó trong thời gian 3 năm gần đây tính đến thời điểm đóng thầu
	- Nhà thầu có cam kết không vi phạm các nội dung sau đây (khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và Điều 16 của Luật đấu thầu):
    + Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu hoặc đã đối chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên bản đối chiếu tài liệu trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất khi được mời đối chiếu tài liệu;
    + Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối thương thảo hợp đồng (nếu có) hoặc đã tiến hành nhưng từ chối hoặc không ký kết biên bản thương thảo hợp đồng trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất khi được mời vào thương thảo hợp đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 45 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;
    + Nhà thầu được lựa chọn trúng thầu nhưng không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng, thỏa thuận khung hoặc không ký kết hợp đồng, thỏa thuận khung, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 34 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;
     + Nhà thầu đã ký thỏa thuận khung nhưng không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng hoặc không ký kết hợp đồng;
     + Nhà thầu rút hồ sơ dự thầu, hồ sơ yêu cầu sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất;
     + Nhà thầu không nộp bản gốc bảo đảm dự thầu theo yêu cầu của chủ đầu tư hoặc không nộp tiền mặt, séc bảo chi, thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh theo quy định của pháp luật về đấu thầu;
     + Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng;
    + Nhà thầu từ chối hoặc không xác nhận về việc chấp thuận được trao hợp đồng trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày bên chủ đầu tư mời nhà thầu xác nhận về việc chấp thuận được trao hợp đồng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với chào giá trực tuyến rút gọn;
    + Nhà thầu không bố trí được nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu để thực hiện gói thầu xây lắp, PC, phần xây lắp trong gói thầu EC theo cam kết trong đơn dự thầu đối với đấu thầu trong nước.
- Nhà thầu phải có văn bản cam kết các nội dung nêu trên và đính kèm E-HSDT.
	Đạt

	
	Nhà thầu vi phạm một trong các tiêu chí uy tín của nhà thầu nêu bên.
Nhà thầu không có văn bản cam kết các nội dung nêu trên và không đính kèm trong E-HSDT
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


Chú ý: Đơn vị dự thầu lập hồ sơ biện pháp kỹ thuật theo đúng các mục Bên mời thầu đề ra để Bên mời thầu có cơ sở đánh giá chính xác nhất. Việc đơn vị dự thầu cố ý đề xuất biện pháp kỹ thuật theo đúng các mục Bên mời thầu đề ra có thể được đánh giá KHÔNG ĐẠT tại tiêu chí này.
.3.2. Đánh giá theo phương pháp chấm điểm[footnoteRef:1]: [1:  Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ khoản 3.2 Mục 3 Chương này.] 

Trường hợp sử dụng phương pháp chấm điểm thì phải quy định mức điểm tối thiểu và mức điểm tối đa đối với từng tiêu chí tổng quát. Có thể quy định mức điểm tối thiểu đối với tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát; không được quy định mức điểm tối thiểu đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản.
[bookmark: _Hlk161649856][bookmark: _Hlk160108108]Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu để quy định mức điểm tối thiểu và mức điểm tối đa đối với từng tiêu chí tổng quát. Mức điểm yêu cầu tối thiểu quy định không thấp hơn 70% tổng số điểm về kỹ thuật. Đối với gói thầu cần xem xét trên cơ sở chú trọng tới các yếu tố kỹ thuật, chủ đầu tư có thể quy định mức điểm yêu cầu tối thiểu về kỹ thuật không thấp hơn 80% tổng số điểm tối đa về kỹ thuật. E-HSDT có tổng số điểm (cũng như số điểm của một số tiêu chuẩn tổng quát) đạt bằng hoặc vượt mức điểm yêu cầu tối thiểu sẽ được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật và được tiếp tục xem xét về tài chính. 
Điểm kỹ thuật của từng tiêu chuẩn tổng quát được tính theo điểm kỹ thuật của các tiêu chuẩn chi tiết theo công thức sau:


Trong đó:
tji        = điểm kỹ thuật của tiêu chuẩn chi tiết “i” trong tiêu chuẩn tổng quát “j”, 
wji      = tỷ trọng của tiêu chuẩn chi tiết “i” trong tiêu chuẩn tổng quát “j”, 
k    = số lượng tiêu chuẩn chi tiết trong tiêu chuẩn tổng quát “j”, và 


Tổng điểm kỹ thuật được tính theo công thức sau: 


Trong đó:
Sj	= điểm kỹ thuật của tiêu chuẩn tổng quát “j”,
Wj	= tỷ trọng của tiêu chuẩn tổng quát “j”, 
n	= số lượng tiêu chuẩn tổng quát, và


3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt[footnoteRef:2]: [2:  Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ khoản 3.1 Mục 3 Chương này.] 

[bookmark: _Hlk161649979]Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.
E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. 
Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính
Căn cứ tính chất, quy mô của từng gói thầu cụ thể mà lựa chọn một trong các phương pháp dưới đây cho phù hợp:
4.1. Phương pháp giá thấp nhất[footnoteRef:3]: [3:  Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ khoản 4.2 Mục 4 Chương này.] 

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:
Bước 1. Xác định giá dự thầu;
Bước 2. Hiệu chỉnh sai lệch thừa (thực hiện theo quy định tại Mục 28 E-CDNT);
Bước 3. Xác định giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có);
Bước 4. Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 29 E-CDNT
Bước 5. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), sau ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.
Trường hợp chủ đầu tư đưa ra các khoản tạm tính thì phần chi phí cho các khoản tạm tính, trong đó bao gồm chi phí công nhật sẽ được tách riêng và không được xem xét trong quá trình đánh giá E-HSDT để so sánh, xếp hạng các E-HSDT
4.2. Phương pháp giá đánh giá[footnoteRef:4]: [4:  Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ khoản 4.1 Mục 4 Chương này.] 

Cách xác định giá đánh giá theo các bước sau đây:
Bước 1. Xác định giá dự thầu;
Bước 2. Hiệu chỉnh sai lệch thừa (thực hiện theo quy định tại Mục 28 E-CDNT);
Bước 3. Xác định giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có);
Bước 4. Xác định giá đánh giá:
Việc xác định giá đánh giá được thực hiện theo công thức sau đây:
GĐG = G ± ΔG + ΔƯĐ
Trong đó:	
- G = (giá dự thầu ± giá trị hiệu chỉnh sai lệch thừa) - giá trị giảm giá (nếu có);
- ΔƯĐ là ưu đãi được xác định theo quy định tại Mục 29 E-CDNT;
- ΔG là giá trị các yếu tố được quy về một mặt bằng cho cả vòng đời sử dụng của công trình bao gồm:
+ Tiến độ hoàn thành công trình; 
+ Chi phí vòng đời trong toàn bộ quá trình sử dụng của công trình; 
+ Chi phí lãi vay (nếu có); 
+ Các yếu tố của đấu thầu bền vững (nếu có); 
[bookmark: _Hlk202141297][bookmark: tc_40]+ Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC của nhà thầu theo quy định tại theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;
+ Các yếu tố khác (nếu có). 
1. Tiến độ hoàn thành công trình:
Công trình phải được hoàn thành trong khoảng thời gian theo tiến độ hoàn thành công trình quy định trong E-HSMT. Nhà thầu đề xuất thời gian hoàn thành công trình sớm hơn quy định trong E-HSMT thì không được tính ưu tiên; nhà thầu đề xuất thời gian hoàn thành công trình muộn hơn khoảng thời gian này thì E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại.
Trường hợp Chủ đầu tư có thể lượng hóa thành tiền ưu thế của một ngày công trình được đưa vào sử dụng sớm (trong khoảng thời gian theo tiến độ hoàn thành công trình) là A thì sử dụng yếu tố này để đưa vào công thức giá đánh giá. Trường hợp nhà thầu hoàn thành công trình muộn hơn so với  ngày hoàn thành công trình sớm nhất là X ngày (nhưng vẫn trong khoảng thời gian theo tiến độ hoàn thành công trình) sẽ bị cộng thêm một khoản tiền là A x  X vào giá dự thầu của nhà thầu này để so sánh, xếp hạng nhà thầu.
2. Chi phí vòng đời nên được sử dụng khi chi phí dành cho vận hành và bảo dưỡng trong vòng đời sử dụng của công trình  là đáng kể so với chi phí xây dựng công trình  và có thể khác nhau giữa các E-HSDT. Chi phí vòng đời sẽ được đánh giá trên cơ sở giá trị hiện tại ròng. Nếu áp dụng chi phí vòng đời thì có thể xem xét đưa vào các yếu tố sau cho mục đích so sánh, xếp hạng nhà thầu:
- Số năm tính chi phí vòng đời: ___ [ghi số năm];
- Tỷ lệ chiết khấu tính giá trị hiện tại ròng đối với chi phí vận hành và bảo dưỡng: ____ [ghi tỷ lệ chiết khấu];
- Chi phí vận hành và bảo dưỡng hằng năm trong suốt vòng đời của công trình được xác định theo cách thức: ______ [ghi cách thức xác định];
- Các yếu tố khác theo yêu cầu của Chủ đầu tư;
3. Đấu thầu bền vững (nếu có): _____ [có thể quy định nội dung này nếu tại Mục 3 Chương này có yêu cầu. Trong trường hợp này chủ đầu tư cần lượng hóa thành tiền một đơn vị chênh lệch của thông số, chỉ số về thân thiện môi trường, xã hội…so với mức yêu cầu tối thiểu. Trường hợp ưu tiên sản phẩm, dịch vụ được chứng nhận nhãn sinh thái, nhãn năng lượng và tương đương thì cần quy định cụ thể];
4. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;
5. Các yếu tố khác (nếu có).
Bước 5. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá đánh giá thấp nhất sau khi tính ưu đãi được xếp hạng thứ nhất.
Trường hợp chủ đầu tư đưa ra các khoản tạm tính thì phần chi phí cho các khoản tạm tính, trong đó bao gồm chi phí công nhật sẽ được tách riêng và không được xem xét trong quá trình đánh giá E-HSDT để so sánh, xếp hạng các E-HSDT
Mục 5. Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có)
Trường hợp cho phép nhà thầu đề xuất phương án kỹ thuật thay thế theo quy định tại Mục 12 E-CDNT, E-HSDT sẽ được đánh giá như sau:____[ghi các tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá đối với phương án kỹ thuật thay thế].
[bookmark: _GoBack]
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